
UBND HUYỆN BÙ ĐĂNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:  13  /CV-TTYT 

V/v: Yêu cầu báo giá 

                     Bù Đăng, ngày  06  tháng   02   năm 2025           

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

Trung tâm Y tế Bù Đăng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá 

gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phục 

vụ công tác khám, chữa bệnh cho Trung tâm Y tế Bù Đăng năm 2025, với nội dung cụ 

thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Chủ đầu tư: Trung tâm Y tế Bù Đăng – Địa chỉ: khu Đức 

Thiện, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước; Điện thoại: 02713.974.724 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: DS. Nguyễn Thị 

Lam – Khoa Dược-TTB-VTYT – Trung tâm Y tế Bù Đăng; Điện thoại: 0944.35.32.32; 

Email: trungtambudang@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

 Nhận trực tiếp tại địa chỉ: DS. Nguyễn Thị Lam – Khoa Dược-TTB-VTYT – Trung 

tâm Y tế Bù Đăng, địa chỉ: khu Đức Thiện, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình 

Phước. (gửi bản gốc) 

 Nhận qua email: trungtambudang@gmail.com (bản excel và bản scan có đóng 

dấu) 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 10h00 ngày 06/02/2025 đến trước 10h00 ngày   

17/02/2025.  

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.  

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày báo giá. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Danh mục trang thiết bị (Có phụ lục danh mục hàng hóa đính kèm). 

2. Địa điểm giao hàng: Trung tâm Y tế Bù Đăng – Địa chỉ: khu Đức Thiện, thị trấn 

Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. 

3. Báo giá theo mẫu đính kèm, giá đã bao gồm thuế và chi phí vận chuyển, giao nhận, 

bảo hành và các chi phí khác (nếu có). 

mailto:trungtambudang@gmail.com
mailto:trungtambudang@gmail.com


4. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 72h sau khi hoàn tất các thủ tục mua

sắm.

5. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: theo các quy định hiện

hành.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
Như trên;
Ban Giám đốc;
Hệ thống đấu thầu Quốc gia;
Website của TTYT Bù Đăng;
Phòng HCTH;
Lưu VT, Khoa Dược-TTB-VTYT (L).

GIÁM ĐỐC

                                                                      



Công ty…. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Địa chỉ:…. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
MST:….
SĐT:….                               

BÁO GIÁ
Kính gửi: Trung tâm Y tế Bù Đăng.

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế Bù Đăng, chúng tôi, …(ghi tên hãng sản xuất, nhà cung cấp, trường hợp liên
danh thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên doanh), báo giá cho các trang thiết bị như sau:

1. Báo giá cho các trang thiết bị và các dịch vụ liên quan:
ST
T

Danh mục
hàng hóa

Thông số kỹ
thuật

Ký, mã, nhãn
hiệu, model

Mã
HS

Hãng sản
xuất

Xuất
xứ

Quy
cách

Đơn vị
tính

Số lượng/khối
lượng

Đơn giá đã bao
gồm VAT

(VND)

Thành
tiền

(VND)

1 Thiết bị A

2 Thiết bị B

n …
Cộng: n khoản

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ..... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn
90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngày ...tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4,
Mục I - Yêu cầu báo giá).
3. Chúng tôi cam kết: 

 Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc
Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh
toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 
 Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán

phá giá. 
 Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

……………., ngày…………tháng………..năm…………
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12)

(Ký tên, đóng dấu)



PHỤ LỤC 
(Kèm theo Công văn số        /CV-TTYT ngày 05/02/2025 của Trung tâm Y tế Bù Đăng)

STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật/Cấu hình Đơn vị tính  Số lượng 

01 Máy rửa dạ dày (2 bình)

Thông tin chung:
 - Sản xuất từ năm 2024 trở về sau, máy mới 100%
 - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc tương đương
Yêu cầu cấu hình như sau (hoặc tương đương):
Cấu hình:
Máy chính và các phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm:
- 4 bình nhựa 1lit/bình,
- 2 xô đựng nước rửa 10 lít/xô 
- 3 dây silicon dài
- 1 dây nguồn
Thông số kỹ thuật:
 Nguồn điện : AC220V ± 20V, 50Hz ± 1Hz
- Công suất đầu vào: ≤ 250VA
- Áp lực rửa dạ dày:  ≥ 2 lít/ phút
- Lưu lượng hút: 350 – 450ml/ phút
- Lưu lượng rửa: 250 – 350ml/ phút
- Độ ồn:   ≤ 65 dB(A)
Yêu cầu khác:

- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao thiết bị.
- Thời gian giao hàng: từ 1 - 2 tuần
- Có cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng CQ và chứng chỉ xuất xứ CO khi

bàn giao máy.
- Địa điểm giao hàng, lắp đặt máy: Trung tâm Y tế Bù Đăng – Tỉnh Bình Phước.

Máy  01 

02 Máy điện não (16 kênh EEG) Thông tin chung:
 - Sản xuất từ năm 2024 trở về sau, máy mới 100%
 - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc tương đương 
Yêu cầu cấu hình như sau (hoặc tương đương):
Cấu hình:
- 01 bộ khuếch đại điện não 
- 01 đèn Flash
- 02 giá đỡ bộ khuếch đại và đèn Flash
- 02 mũ gắn Điện cực điện não
- 20 dây nối Điện cực điện não
- 20 Điện cực điện não
- 02 Điện cực kẹp tai
- 02 dây nối cổng USB

Máy 01 

13



- 01 dây nối đất
- 01 dây nguồn cho đèn Flash
- 01 Phần mềm điện não cài cho máy tính
Thông số kỹ thuật: 
Số kênh điện não: 16 kênh
Tốc độ lấy mẫu: 100HZ/kênh
Độ chính xác mẫu: 12 Bit
Chức năng chọn thêm: Video, 2 đạo trình ECG
Đặc điểm chính:
- Được kết nối với hệ thống máy tính chạy hệ điều hành Windows
- Có nhiều chế độ đo khác nhau: Đơn cực, lưỡng cực và chế độ đo tự chọn.
- Phân tích kết quả và biểu thị dưới nhiều dạng đồ thị và hình ảnh khác nhau.
- Lưu dữ liệu đo được vào máy vi tính
- In kết quả trên khổ giấy A4 bằng máy in văn phòng
Yêu cầu khác:

- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao thiết bị.
- Thời gian giao hàng: từ 1 - 2 tuần
- Có cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng CQ và chứng chỉ xuất xứ CO khi 

bàn giao máy.
- Địa điểm giao hàng, lắp đặt máy: Trung tâm Y tế Bù Đăng – Tỉnh Bình Phước.

03 Máy điện tim 3 cần Thông tin chung:
 - Sản xuất từ năm 2024 trở về sau, máy mới 100%
 - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc tương đương 
Yêu cầu cấu hình như sau (hoặc tương đương):
Cấu hình:
Máy chính với màn hình ≥  5 inch  và có sẵn  phần mềm phân tích kết quả điện tim, 1 
cổng LAN kết nối  với máy tính, 2  cổng USB  và phụ kiện chuẩn đi kèm :
 - 1 dây nguồn 
 - 1 bộ chuyển đổi nguồn ( AC adaptor )  
 - 1 dây  điện tim 
 - 6 điện cực hút ở ngực bằng núm cao su
 - 4 điện cực kẹp chi 
 - 1 cuộn giấy ghi theo máy. Loại giấy ghi: giấy cuộn dài 30m, chiều rộng 63 mm
 - 1 bút lau đầu  máy ghi nhiệt 
 - 1 pin sạc
 - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và hướng dẫn sử dụng tiếng Việt: 01 bộ
Yêu cầu về kỹ thuật:
- Điện trở vào: ≥ 50MΩ (tại 0.67 Hz)
- Tính năng bảo vệ ngõ vào: chức năng bảo vệ chống sốc điện.
- Tần số mẫu: 8000 mẫu/giây
- Tần số lấy mẫu : 500 mẫu / giây, 1.25 µv/LSB
- Độ nhạy: 5, 10, 20 mm/mV

Máy   01 



- Loại màn hình: màu LCD TFT (có đèn nền)
- Độ phân giải: 800 x 480 điểm.
- Tốc độ giấy: 25 mm/giây, 50 mm/giây
- Loại giấy ghi: giấy cuộn dài 30m, chiều rộng 63 mm
Yêu cầu về tính năng: 
- Tương thích tiêu chuẩn quốc tế về máy điện tim IEC60601-2-25
- Máy điện tim 3 kênh kèm phần mềm phân tích kết quả điện tim ECAPS 12C cho một 
lúc 12 đạo trình và phân tích khoảng 200 lỗi điện tim và theo 5 phân loại đánh giá bao 
gồm cả phân tích được sóng điện tim Brugada .
- Máy có màn hình tinh thể lỏng 5.0 inch giúp quan sát 12 đạo trình điện tim cùng lúc, 
tin nhắn cảnh báo và chức năng hướng dẫn giúp người sử dụng kiểm tra nguyên nhân 
gây ra lỗi khi đo
- Có thể lưu được 3 phút gần nhất toàn bộ các đạo trình ECG vào bộ nhớ trong, và có 
thể lựa chọn một phần để in và phân tích.
- Lưu dữ liệu đo được vào máy vi tính
- Được kết nối với hệ thống máy tính chạy hệ điều hành Windows
Yêu cầu khác:

- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao thiết bị.
- Thời gian giao hàng: từ 1 - 2 tuần
- Có cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng CQ và chứng chỉ xuất xứ CO khi

bàn giao máy.
- Địa điểm giao hàng, lắp đặt máy: Trung tâm Y tế Bù Đăng – Tỉnh Bình Phước.

Tổng cộng: 3 khoản
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